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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 12 tháng 8 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT: (Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tình hình thời tiết ngày và đêm 13/8:
- Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi.       
2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 11/8 đến 19h00 ngày 12/8, các tỉnh miền núi phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây nguyên có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10÷40mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Sìn Hồ (Lai Châu)
	54 mm
	
	Khe Bố (Nghệ An)
	61 mm

	Vạn Yên (Sơn La)
	47 mm
	
	Chợ Tràng (Nghệ An)
	48 mm

	Bắc Quang (Hà Giang)
	45 mm
	
	Sông Phan (Bình Thuận)
	50 mm

	Quế Phong (Nghệ An)
	46 mm
	
	Bạc Liêu (Bạc Liêu)
	44 mm


2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 12/8 đến 07h00 ngày 13/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, riêng trạm Nậm Ty (Hà Giang) có mưa rất to (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Tà Tổng (Lai Châu)
	35 mm
	
	Nậm Ty (Hà Giang)
	117 mm

	Mường Mô (Lai Châu)
	32 mm
	
	Đạo Đức (Hà Giang)
	33 mm

	Mường Chiêng (Hòa Bình)
	48  mm
	
	
	


2.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 09/8 đến 19h00 ngày 12/8, các tỉnh miền núi phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây nguyên có mưa, lượng mưa phổ biến từ 30÷70mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Điện Biên (Điện Biên)
	75 mm
	
	KonTum (KonTum)
	91 mm

	Yên Định (Thanh Hóa)
	91 mm
	
	Đắc Tô (KonTum)
	81 mm

	Yaly (Gia Lai)
	71 mm
	
	Konplong (KonTum)
	82 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN: 
1. Các sông Bắc Bộ
Mực nước các sông ở Bắc Bộ đang ở mức thấp. Mực nước lúc 7h00 ngày 13/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,14m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,33m.
Dự báo: Đến 7h00 ngày 14/8 tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,05m. Đến 19h00 ngày 13/8, tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,70m. 
2. Các sông miền Trung và Tây Nguyên
Mực nước lúc 7h/12/08, trên sông Mã tại Lý Nhân: 4,21m; sông Cả tại Nam Đàn: 0,44m; sông La Ngà tại Tà Pao: 116,47m.
Dự báo: Ngày 13/08, mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động; các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, Bình Thuận biến đổi chậm.
3. Các sông Nam Bộ
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 11/08, trên sông Tiền tại Tân Châu là 2,15m; trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,79m.
Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có biến đổi chậm, lúc 7h/12/08 là 111,57m.
Dự báo: Đến ngày 16/08, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 2,3m; tại Châu Đốc lên mức 1,95m. Ngày 13/08, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,45m.
III. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	12/8
	197,99
	117,94
	2.556
	2.973

	
	7h
	13/8
	197,59
	117,60
	2.686
	2.686

	Hòa Bình
	7h
	12/8
	108,50
	13,88
	3.520
	2.310

	
	7h
	13/8
	109,12
	13,88
	3.660
	2.300

	Tuyên Quang
	7h
	12/8
	115,16
	49,60
	712
	609

	
	7h
	13/8
	115,19
	49,60
	712
	606

	Thác Bà
	7h
	12/8
	49,99
	20,78
	240 (TB ngày 12/8)
	175 (TB ngày 12/8)

	
	7h
	13/8
	50,02
	20,81
	
	


Các hồ vẫn đóng tất cả các cửa xả mặt, xả đáy và duy trì trạng thái hoạt động bình thường.
IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI 
Theo thông tin từ Văn phòng thường trực BCH PCTT&TKCN tỉnh Hà Giang, mưa lớn đêm ngày 12/8 đã gây sạt lở tại Km38 tuyến đường từ Hoàng Su phì đi Thông Nguyên và Km17 từ Thông Nguyên đi Tân Quang, huyện Hoàng Su phì  gây ách tắc giao thông, hiện địa phương đang tổ chức khắc phục hậu quả, trực ban tiếp tục theo dõi tình hình và có báo cáo tiếp theo./.
	 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng -Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng – Phó Trưởng ban TT (để b/c); 
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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